	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6.1
	GVCN: Cô Mỹ Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	
	Học online Tin
	

	
	Học online Sinh
	Học online Lý
	
	Học online N. Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Mỹ Phượng
	AnhNN - Lê Chi
	TD - Mỹ Phượng
	Sinh - K Phượng
	Tin - Kiệt
	

	Toán - Lê
	AnhNN - Lê Chi
	MT - T.Ngoc
	NNgữ - Lê Chi
	Toán - Lê
	

	Văn - A.Thư
	NNgữ - Lê Chi
	Địa - Luân
	NNgữ - Lê Chi
	Toán - Lê
	

	Văn - A.Thư
	NNgữ - Lê Chi
	NNgữ - Lê Chi
	Sử - Thị Hoàng
	CNghệ - Lê Trang
	

	Nhạc - Thanh
	Lí - Văn
	NNgữ - Lê Chi
	Văn - A.Thư
	GDCD - Hồng Anh
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6.2
	GVCN: Cô Lê Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	
	Học online Tin
	

	
	Học online Sinh
	Học online Lý
	
	Học online N. Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Lê Trang
	Văn - Vương
	NNgữ - Cao Chi
	Nhạc - Thanh
	Lí - Văn
	

	CNghệ - Lê Trang
	Văn - Vương
	NNgữ - Cao Chi
	NNgữ - Cao Chi
	Văn - Vương
	

	Địa - Luân
	AnhNN - Cao Chi
	Sinh - K Phượng
	NNgữ - Cao Chi
	Tin - Kiệt
	

	Sử - Thị Hoàng
	AnhNN - Cao Chi
	Toán - Kiệt
	Toán - Kiệt
	NNgữ - Cao Chi
	

	GDCD - Hồng Anh
	MT - T.Ngoc
	TD - Mỹ Phượng
	Toán - Kiệt
	NNgữ - Cao Chi
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6.3
	GVCN: Cô Huệ

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	
	Học online Tin
	

	
	Học online Sinh
	Học online Lý
	
	Học online N. Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Huệ
	AnhNN - Cao Chi
	Sinh - Huệ
	Lí - Văn
	GDCD - Hồng Anh
	

	Toán - Thanh Vy
	AnhNN - Cao Chi
	Toán - Thanh Vy
	Nhạc - Thanh
	NNgữ - Cao Chi
	

	Toán - Thanh Vy
	MT - T.Ngoc
	NNgữ - Cao Chi
	Văn - A.Thư
	NNgữ - Cao Chi
	

	TD - Mỹ Phượng
	CNghệ - Lê Trang
	NNgữ - Cao Chi
	Văn - A.Thư
	Tin - Thanh Vy
	

	Văn - A.Thư
	NNgữ - Cao Chi
	Địa - Luân
	NNgữ - Cao Chi
	Sử - Thị Hoàng
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6.4
	GVCN: Cô Lê

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	
	Học online Tin
	

	
	
	
	
	Học online N. Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Lê
	NNgữ - Thu Thảo
	Sinh - K Phượng
	TD - Mỹ Phượng
	Sử - Thị Hoàng
	

	Văn - Kim Cúc
	Lí - Văn
	Sinh - K Phượng
	NNgữ - Thu Thảo
	GDCD - Hồng Anh
	

	Toán - Lê
	AnhNN - Thu Thảo
	Văn - Kim Cúc
	NNgữ - Thu Thảo
	Lí - Văn
	

	Toán - Lê
	AnhNN - Thu Thảo
	Văn - Kim Cúc
	Nhạc - Thanh
	Toán - Lê
	

	MT - T.Ngoc
	CNghệ - Lê Trang
	Tin - Kiệt
	Địa - Luân
	Văn - Kim Cúc
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7.1
	GVCN: Cô Kim Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày11  tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Kim Hồng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Địa - Luân
	TD - Minh
	Văn - Chuyên
	

	Toán - Kim Hồng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Sinh - Huệ
	Tin - Dương Hảo
	Sử - Thị Hoàng
	

	NNgữ - Thúy Hồng
	AnhNN - Thúy Hồng
	GDCD - Hồng Anh
	Nhạc - Thanh
	Toán - Kim Hồng
	

	NNgữ - Thúy Hồng
	AnhNN - Thúy Hồng
	MT - T.Ngoc
	Văn - Chuyên
	Toán - Kim Hồng
	

	Văn - Chuyên
	CNghệ - Lê Trang
	NNgữ - Thúy Hồng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Lí - Hương
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	Học online Sinh
	Học online N Ngữ
	

	
	Học online Địa
	Học online Tin học
	Học online Toán
	Học online N Ngữ
	

	
	
	Học online Văn
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7.2
	GVCN: Cô  Minh Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Minh Ngọc
	MT - T.Ngoc
	AnhNN - Thu Thảo
	Địa - Luân
	Toán - Minh Ngọc
	

	Toán - Minh Ngọc
	Lí - Hương
	AnhNN - Thu Thảo
	Sử - Kim Quy
	Toán - Minh Ngọc
	

	Văn - Chuyên
	Nhạc - Thanh
	NNgữ - Thu Thảo
	NNgữ - Thu Thảo
	Văn - Chuyên
	

	TD - Tùng
	NNgữ - Thu Thảo
	NNgữ - Thu Thảo
	NNgữ - Thu Thảo
	GDCD - Hồng Anh
	

	Tin - Dương Hảo
	NNgữ - Thu Thảo
	Sinh - Huệ
	Văn - Chuyên
	CNghệ - Lê Trang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	Học online Sinh
	Học online N Ngữ
	

	
	Học online Địa
	Học online Tin học
	Học online Toán
	Học online N Ngữ
	

	
	
	Học online Văn
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7.3
	GVCN: Cô Thùy Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thùy Trang
	AnhNN - Thu Thảo
	TD - Minh
	NNgữ - Thu Thảo
	Tin - Dương Hảo
	

	Văn - Thùy Trang
	AnhNN - Thu Thảo
	MT - T.Ngoc
	Sinh - Huệ
	Lí - Hương
	

	Toán - Kiệt
	CNghệ - Lê Trang
	Sinh - Huệ
	Địa - Luân
	Sử - Thị Hoàng
	

	Toán - Kiệt
	Nhạc - Thanh
	GDCD - Hồng Anh
	Văn - Thùy Trang
	Toán - Kiệt
	

	Lí - Hương
	Văn - Thùy Trang
	NNgữ - Thu Thảo
	Văn - Thùy Trang
	Toán - Kiệt
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	
	Học online N Ngữ
	

	
	Học online Địa
	Học online Tin học
	
	Học online N Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7.4
	GVCN: Cô  Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - NgTâm
	Lí - Hương
	Sinh - Huệ
	Văn - Thùy Trang
	Địa - Luân
	

	Nhạc - Thanh
	Văn - Thùy Trang
	NNgữ - Thúy Hồng
	Văn - Thùy Trang
	Tin - Dương Hảo
	

	Toán - NgTâm
	Văn - Thùy Trang
	AnhNN - Thúy Hồng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Lí - Hương
	

	Toán - NgTâm
	CNghệ - Lê Trang
	AnhNN - Thúy Hồng
	Sinh - Huệ
	Toán - NgTâm
	

	GDCD - Hồng Anh
	TD - Tùng
	MT - T.Ngoc
	Toán - NgTâm
	Sử - Thị Hoàng
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	
	Học online N Ngữ
	

	
	Học online Địa
	Học online Tin học
	
	Học online N Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8.1
	GVCN: Thầy Luân

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Địa
	Học online Văn
	
	Học online N.Ngữ
	

	
	Học online Toán
	Học online Sinh
	
	Học online N.Ngữ
	

	
	
	Học online Hóa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Luân
	Văn - Thùy Trang
	Toán - Trinh
	Toán - Trinh
	Tin - Dương Hảo
	

	Địa - Luân
	Văn - Thùy Trang
	Toán - Trinh
	CNghệ - Bích
	Sử - Thị Hoàng
	

	NNgữ - Thu Lan
	Nhạc - Thanh
	NNgữ - Thu Lan
	AnhNN - Thu Lan
	GDCD - Hồng Anh
	

	NNgữ - Thu Lan
	TD - Minh
	NNgữ - Thu Lan
	AnhNN - Thu Lan
	Hóa - Nhân
	

	Văn - Thùy Trang
	NNgữ - Thu Lan
	Sinh - Tuyên
	NNgữ - Thu Lan
	Lí - Yên
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8.2
	GVCN: Cô Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Địa
	
	
	
	

	
	
	Học online Sinh
	
	
	

	
	
	Học online Hóa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Mai
	NNgữ - Thu Lan
	Toán - Kim Hồng
	AnhNN - Thu Lan
	Hóa - Nhân
	

	Văn - Mai
	NNgữ - Thu Lan
	Toán - Kim Hồng
	AnhNN - Thu Lan
	Toán - Kim Hồng
	

	Văn - Mai
	Lí - Yên
	Sinh - Tuyên
	TD - Minh
	Toán - Kim Hồng
	

	GDCD - Hồng Anh
	Nhạc - Thanh
	MT - T.Ngoc
	Địa - Luân
	Văn - Mai
	

	NNgữ - Thu Lan
	CNghệ - Bích
	Tin - Dương Hảo
	Sử - Thị Hoàng
	Văn - Mai
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8.3
	GVCN: Cô Bích

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Địa
	
	
	
	

	
	
	Học online Sinh
	
	
	

	
	
	Học online Hóa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Bích
	Hóa - Nhân
	NNgữ - Thu Thảo
	Địa - Luân
	Lí - Hương
	

	CNghệ - Bích
	NNgữ - Thu Thảo
	NNgữ - Thu Thảo
	Toán - Trinh
	Văn - Thương
	

	Nhạc - Thanh
	TD - Minh
	Văn - Thương
	Sinh - Tuyên
	Văn - Thương
	Học online Văn

	Toán - Trinh
	MT - T.Ngoc
	Toán - Trinh
	Tin - Dương Hảo
	GDCD - Hồng Anh
	

	Sử - Thị Hoàng
	AnhNN - Thu Thảo
	Toán - Trinh
	AnhNN - Thu Thảo
	Hóa - Nhân
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8.4
	GVCN: Thầy Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Địa
	
	
	
	

	
	
	Học online Sinh
	
	
	

	
	
	Học online Hóa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Minh
	Văn - Kim Cúc
	Văn - Kim Cúc
	Sử - Thị Hoàng
	Văn - Kim Cúc
	

	GDCD - Hồng Anh
	CNghệ - Bích
	Sinh - Tuyên
	Sinh - Tuyên
	Văn - Kim Cúc
	

	Toán - Kim Hồng
	NNgữ - Thu Lan
	MT - T.Ngoc
	Địa - Luân
	Hóa - Nhân
	

	Nhạc - Thanh
	NNgữ - Thu Lan
	Toán - Kim Hồng
	Hóa - Nhân
	Toán - Kim Hồng
	

	Lí - Hương
	TD - Minh
	NNgữ - Thu Lan
	Tin - Dương Hảo
	Toán - Kim Hồng
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9.1
	GVCN: Cô Kim Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - K Phượng
	TD - Tùng
	Toán - NgTâm
	CNghệ - Bích
	Văn - Mai
	

	Sinh - K Phượng
	Văn - Mai
	Toán - NgTâm
	Văn - Mai
	Văn - Mai
	

	Lí - Yên
	Văn - Mai
	Địa - Luân
	Sử - Khanh
	Toán - NgTâm
	

	GDCD - Hồng Anh
	NNgữ - Thu Lan
	NNgữ - Thu Lan
	Sinh - K Phượng
	Lí - Yên
	

	Toán - NgTâm
	NNgữ - Thu Lan
	NNgữ - Thu Lan
	Nhạc - Thanh
	Hóa - Yên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	Học online Hóa
	Học online N.Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9.2
	GVCN: Cô Lê Chi

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Lê Chi
	NNgữ - Lê Chi
	GDCD - Hồng Anh
	Văn - Vương
	Lí - Văn
	

	NNgữ - Lê Chi
	NNgữ - Lê Chi
	Toán - Thanh Vy
	Văn - Vương
	Lí - Văn
	

	NNgữ - Lê Chi
	Văn - Vương
	Toán - Thanh Vy
	Sinh - Tuyên
	Địa - Luân
	

	Văn - Vương
	Văn - Vương
	Sử - Khanh
	Nhạc - Thanh
	Toán - Thanh Vy
	

	Sinh - Tuyên
	CNghệ - Bích
	TD - Tùng
	Hóa - Nhân
	Toán - Thanh Vy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	Học online Hóa
	Học online N.Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9.3
	GVCN: Cô Trinh

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Trinh
	Văn - Chuyên
	Sinh - Tuyên
	Văn - Chuyên
	GDCD - Hồng Anh
	

	Toán - Trinh
	Văn - Chuyên
	Địa - Luân
	Sử - Khanh
	Văn - Chuyên
	

	Toán - Trinh
	Hóa - Nhân
	TD - Tùng
	CNghệ - Bích
	Lí - Văn
	

	Văn - Chuyên
	NNgữ - Cao Chi
	NNgữ - Cao Chi
	Hóa - Nhân
	Toán - Trinh
	

	Nhạc - Thanh
	NNgữ - Cao Chi
	NNgữ - Cao Chi
	Sinh - Tuyên
	Toán - Trinh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	Học online Hóa
	Học online N.Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9.4
	GVCN: Cô Yên

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Yên
	Văn - A.Thư
	Toán - Minh Ngọc
	NNgữ - Thúy Hồng
	Lí - Yên
	

	Hóa - Yên
	Văn - A.Thư
	Toán - Minh Ngọc
	NNgữ - Thúy Hồng
	Lí - Yên
	

	Văn - A.Thư
	TD - Tùng
	Sinh - K Phượng
	Văn - A.Thư
	GDCD - Hồng Anh
	

	Nhạc - Thanh
	CNghệ - Bích
	Địa - Luân
	Văn - A.Thư
	Toán - Minh Ngọc
	

	NNgữ - Thúy Hồng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Sử - Khanh
	Sinh - K Phượng
	Toán - Minh Ngọc
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Toán
	Học online Văn
	Học online Hóa
	Học online N.Ngữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6.5
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Tin học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Tùng
	Lí - Văn
	NNgữ - Lê Chi
	NNgữ - Lê Chi
	Toán - Thanh Vy
	

	Sinh - Huệ
	Nhạc - Thanh
	Tin - Minh Ngọc
	Địa - Luân
	Toán - Thanh Vy
	

	GDCD - Hồng Anh
	Văn - Vương
	Sinh - Huệ
	Sử - Thị Hoàng
	NK - Hương
	

	MT - T.Ngoc
	Văn - Vương
	Toán - Thanh Vy
	TD - Mỹ Phượng
	Văn - Vương
	

	CNghệ - Lê Trang
	NNgữ - Lê Chi
	Toán - Thanh Vy
	Lí - Văn
	Văn - Vương
	


	THCS THANH MY LOI

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7.5
	GVCN : Cô Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN - Hương
	TD - Mỹ Phượng
	NNgữ - Thúy Hồng
	Tin - Dương Hảo
	Lí - Hương
	

	Văn - Chuyên
	MT - T.Ngoc
	CNghệ - K Phượng
	Địa - Luân
	Toán - Lê
	

	Lí - Hương
	Văn - Chuyên
	Toán - Lê
	Văn - Chuyên
	Toán - Lê
	

	Toán - Lê
	Văn - Chuyên
	Toán - Lê
	NNgữ - Thúy Hồng
	Sử - Thị Hoàng
	

	Sinh - Huệ
	Nhạc - Thanh
	GDCD - Hồng Anh
	Sinh - Huệ
	Văn - Chuyên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Học online Sử
	Học online Lý
	
	Học online N Ngữ
	

	
	Học online Địa
	Học online Tin học
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


